
Ngày/tháng 6->12/9 13->19/9 20->26/9 27->3/10 4->10/10 11->17/10 18->24/10 25->31/10 1->7/11 8->14/11 15->22/11 23->29/11 30->6/12 7->13/12 14->20/12 21->27/12 28->4/1 5->11/1

Môn/Tuần Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
V.lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

C.nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
T.dục 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
N.văn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

L.sử 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Đ.lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

T.Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

ÂN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HK 2

MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Tự chọn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 NV+VL

GDĐP 0

NGLL+HN 12 chéo buổi

CC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

S.tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 552 18 tuần

Ngày/tháng 12->18/1 19->25/1 26->1/2 2->21/2 22->28/2 29->6/3 7->13/3 14->20/3 21->27/3 28->3/34 4->10/4 11->17/4 19->25/4 26->4/5 6->11/5 13->18/5 20->25/5

Môn/Tuần Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

V.lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C.nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T.dục 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N.văn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

L.sử 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Đ.lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T.Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ÂN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HK I

Tự chọn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NV+Toán

CTĐP

NGLL+HN chéo buổi

CC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S.tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1077/NH

0

17
17

525

Số tiết GDĐP nằm trong CT 35 tuần (số tiết cả HK của các môn N.văn, L.sử và Đ.lí)

Số tiết GDĐP nằm trong CT 35 tuần (số tiết cả HK của các môn N.văn, L.sử và Đ.lí)

17
17
0

34

3 (2 NGLL; 1 HN) 3 (2 NGLL; 1 HN) 5 (3 NGLL; 2 HN) 4 ( 3 NGLL; 1 HN) 15

17

34

85

34

17

51

HỌC KÌ II: THCT từ 12/01 đến 25/5/2024. KTgk: 18-23/3; KTck: 06-11/5. Kết thúc năm học trước 31/5/2024

Ghi chú

34

PHỤ LỤC 5.2 _ KHUNG KHTG - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO TUẦN _ LỚP 9 _ NĂM HỌC 2023 - 2024

3 (2 NGLL; 1 HN) 3 (2 NGLL; 1 HN) 3 (2 NGLL; 1 HN) 3 (2 NGLL; 1 HN)

68

34

34

Tổng Ghi chú

Tổng 

HỌC KÌ I: THCT từ 06/9/2023 đến 11/01/2024. KTgk: tuần 8, 9. Từ 30/10-04/11/2023; KTck: Tuần 17. Từ 25 - 30/12/2023


